ĐỀ ÔN TẬP TUẦN TỪ 6/4 ĐẾN 11/4
LUYỆN TẬP ANKEN – ANKAĐIEN (ĐỀ 1)

Câu 1: Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở C4H8 tác dụng với H2O (H+, t0) thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng?


A. 4 
B. 6
C. 2
D. 5

Câu 2: Trong phân tử etilen có số liên kết xich ma (σ) là


A. 6 
B. 4
C. 3
D. 5
Câu 3: Ankađien B + Cl2 → CH2ClC(CH3)=CH-CHCl-CH3. B là


A. 2-metylpenta-1,3-đien. 
B. 4-metylpenta-2,4-đien


C. 2-metylpenta-1,4-đien. 
D. 4-metylpenta-2,3-đien. 

Câu 4: Chất hữu cơ X mạch hở, có đồng phân hình học. Công thức phân tử của X là:


A. C3H6 
B. C4H6 
C. C4H10.
D. C4H8
Câu 5: Hidrat hóa 2-metylbut-2-en (điều kiện thích hợp) thu được sản phẩm chính là :


A. 2-metylbutan-2-ol 
B. 2-metylbutan-3-ol
C. 3-metylbutan-2-ol 

D. 3-metylbutan-1-ol

Câu 6: Cho các chất sau: buta-1,3-đi en, isopren, 2-metylbut-2-en, đimetyl axetilen, vinylaxetilen. Số chất sau khi phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to) tạo ra butan là


A. 3. 
B. 4.
C. 2.
D. 5.

Câu 7: Trong các hiđrocacbon sau : propen, but-1-en, but-2-en, penta-1,4-đien, penta-1,3-đien. Những hiđrocacbon nào có đồng phân cis - trans ?

A. propen, but-1-en.



B. penta-1,4-đien, but-1-en.

C. propen, but-2-en.



D. but-2-en,  penta-1,3- đien.
Câu 8: A (Ankađien liên hợp) + H2 
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 isopentan. Vậy A là :

A. 3-metyl-buta-1,2-đien.


B. 2-metyl-1,3-butađien.


C. 2-metyl-buta-1,3-đien.


D. 2-metylpenta-1,3-đien.

Câu 9: Đivinyl tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra sản phẩm :

A. cộng 1,2 và cộng 1,3.


B. cộng 1,2 và cộng 2,3.



C. cộng 1,2 và cộng 3,4.


D. cộng 1,2 và cộng 1,4.

Câu 10: Isopren tham gia phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm ?

A. 4.


B. 1.


C. 3.


D. 2.

Câu 11: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 40oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là :

A. CH3–CHBr–CH=CH2.

        B. CH3–CH=CH–CH2Br.



      C. CH2Br–CH2–CH=CH2.
D. CH3–CH=CBr–CH3
Câu 12: Phản ứng của CH2 = CHCH3 với khí Cl2 (ở 500o C) cho sản phẩm chính là :


A. CH2ClCHClCH3.



B. CH2=CClCH3.


C. CH2=CHCH2Cl.



D. CH3CH=CHCl.

Câu 13: Một hỗn hợp A gồm một anken và một ankan. Đốt cháy A thu được a mol H2O và b mol CO2. Tỉ số T = a/b có giá trị trong khoảng nào ?

A. 0,5 < T < 2.




B. 1 < T < 1,5.

C. 1,5 < T < 2.




D. 1 < T < 2.

Câu 14: Phương pháp nào sau đây là tốt nhất để phân biệt khí CH4 và khí C​2H4 ?



A. Dựa vào tỉ lệ về thể tích khí O2 tham gia phản ứng cháy.


B. Sự thay đổi màu của nước brom.


C. So sánh khối lượng riêng.


D. Phân tích thành phần định lượng của các hợp chất.

Câu 15: Ankađien A  +  brom (dd) 
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 CH3–C(CH3)Br–CH=CH–CH2Br. Vậy A là :

A. 2-metylpenta-1,3-đien. 


B. 2-metylpenta-2,4-đien.

C. 4-metylpenta-1,3-đien.


D. 2-metylbuta-1,3-đien.

Câu 16: Ankađien B  +  Cl2 
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 CH2Cl–C(CH3)=CH–CHCl–CH3. Vậy A là :

A. 2-metylpenta-1,3-đien.


B. 4-metylpenta-2,4-đien.

C. 2-metylpenta-1,4-đien.


D. 4-metylpenta-2,3-đien.

Câu 17: 4,48 lít (đktc) một hiđrocacbon A tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch brom 1M được sản phẩm chứa 85,56% Br về khối lượng. CTPT của A là :


A. C2H6.

B. C3H6.
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C. C4H6.

D. C4H8.

Câu 18: Một hiđrocacbon A cộng dung dịch brom tạo dẫn xuất B chứa 92,48% brom về khối lượng. CTCT B là :

 
A. CH3CHBr2.




B. CHBr2–CHBr2.


 

C. CH2Br–CH2Br.


 
D. CH3CHBr–CH2Br.

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm buta-1,3-đien và isopren thu được 0,9 mol CO2 và 12,6 gam nước. Giá trị của m là :

A. 12,1 gam.

B. 12,2 gam.

C. 12,3 gam.

D. 12,4 gam.

Câu 20: Cho hỗn hợp 2 anken lội qua bình đựng nước Br2 dư thấy khối lượng Br2 phản ứng là 8 gam. Tổng số mol của 2 anken là :

A. 0,1.


B. 0,05.

C. 0,025.

D. 0,005.

Câu 21: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là :

A. 0,05 và 0,1.

B. 0,1 và 0,05.

C. 0,12 và 0,03. 
D. 0,03 và 0,12.

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp eten, propen, but-2-en cần dùng vừa đủ b lít oxi (ở đktc) thu được 2,4 mol CO2 và 2,4 mol nước. Giá trị của b là :

A. 92,4 lít.

B. 94,2 lít. 

C. 80,64 lít.

D. 24,9 lít.

Câu 23: m gam hỗn hợp gồm C3H6, C2H4 và C2H2 cháy hoàn toàn thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Nếu hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp trên rồi đốt cháy hết hỗn hợp thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là :     

A. 3,36.

B. 2,24.

C. 4,48.

D. 1,12.

Câu 24: Thổi 0,25 mol khí etilen qua 125 ml dung dịch KMnO4 1M trong môi trường trung tính (hiệu suất 100%) khối lượng etylen glicol thu được là :

A. 11,625 gam.
B. 23,25 gam.

C. 15,5 gam.

D. 31 gam.

Câu 25: Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0,2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít khí C2H4 (ở đktc). Giá trị tối thiểu của V là : 

A. 2,240.

B. 2,688.

C. 4,480.

D. 1,344.
Câu 26: Hiện nay PVC được điều chế theo sơ đồ sau :  

C2H4 
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 CH2Cl–CH2Cl 
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  C2H3Cl 
[image: image7.wmf]®

  PVC.

Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 80% thì lượng C2H4 cần dùng để sản xuất 5000 kg PVC là :
A. 280 kg.

B. 1792 kg.

C. 2800 kg.

D. 179,2 kg.

Câu 27: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. CTPT của 2 anken là :
A. C2H4 và C4H8.
B. C3H6 và C4H8.
C. C4H8 và C5H10.
D. A hoặc B.

Câu 28: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc) :

A. CH4 và C2H4.
B. CH4 và C3H4.
C. CH4 và C3H6.
D. C2H6 và C3H6.

Câu 29: Licopen, công thức phân tử C40H56 là chất màu đỏ trong quả cà chua, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. Hiđro hóa hoàn toàn licopen được hiđrocacbon C40H82. Vậy licopen có

A. 1 vòng ; 12 nối đôi.

 
B. 1 vòng ; 5 nối đôi.


C. 4 vòng ; 5 nối đôi.

 
D. mạch hở ; 13 nối đôi.

Câu 30: Metol C10H20O và menton C10H18O chúng đều có trong tinh dầu bạc hà. Biết phân tử metol không có nối đôi, còn phân tử menton có 1 nối đôi. Vậy kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Metol và menton đều có cấu tạo vòng.             

B. Metol có cấu tạo vòng, menton có cấu tạo mạch hở.
C. Metol và menton đều có cấu tạo mạch hở.      

D. Metol có cấu tạo mạch hở, menton có cấu tạo vòng.

